MẬT THƯ

A/ DẠNG MẬT THƯ ĐƠN GIẢN
1/ Quốc ngữ điện tín : 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z



Mật mã Quốc ngữ điện tín được quy ước như sau :


Â
= 
AA


ƯƠ

=
UOW


Ă
=
AW


Sắc

=
(/ )
=
S


Ê
=
EE


Huyền
=
( \ )
=
F



Đ
=
DD


Hỏi

= 
( ? )
=
R


Ô
=
OO


Ngã

=
(   )
=
X


Ơ
=
OW


Nặng

=
(. )
=
J


Ư
=
UW ( = W )


+ Cách đặt dấu mũ :  Thay thế trực tiếp .


Ví dụ :   “Thường thức” sẽ được viết là “THUOWNGF THUWCS”


+ Cách đặt dấu thanh : Đặt ở sau mỗi từ.


Ví dụ :  Với câu : “Công cha như núi Thái Sơn


Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”



Sẽ được viết là :Coong cha nhuw nuis Thais Sown.




Nghiax mej nhuw nuowcs trong nguoonf chayr ra.

2/ Đọc ngược :



Ta có thể sử dụng một số cách đọc ngược như sau :




Đọc ngược cả bản văn :




Ví dụ :  TINHF MAAUX TUWR




Có thể viết là :  RWUT XUAAM FHNIT.




Hoặc đọc ngược từng từ :




FHNIT XUAAM RWUT.

Đôi khi ta có thể sử dụng một trong 2 cách trên, nhưng tách nhóm chữ ra để cho có vẻ khó hiểu đôi chút :




FHN  ITX  UAA MRW UT

Hoặc : TIN HFM AAU XTU WR.

3/ Đầu và đuôi :Mật thư sẽ có nhiều chữ và câu. Nhưng ta chỉ cần lấy chữ đầu và chữ cuối câu mà thôi . Ví dụ : 




Chìa khóa  (  : “Trâu ơi ta bảo trâu này






Anh cả em út đi cày mà thôi”




Bạch văn : 






Anh sẽ đến cùng em





Như con mèo tam thể.






Tay nắm lấy cổ chân.

4/ Bỏ đầu bỏ đuôi :Mật thư ngược lại với mật thư 3. Có nghĩa là ta chỉ cần bỏ chữ đầu và chữ cuối mà thôi. Phần còn lại chính là nội dung của bản tin.


Ví dụ :

Chìa khóa  (   :  Chặt đầu, chặt đuôi







Đem mình về nấu.




Bạch văn : 






Nếu không có việc gì khó lắm






Ta chỉ sợ lòng không bền thôi






Ta đào núi và lấp biển đông






Hãy quyết chí ắt làm nên chuyện,

5/ Tục ngữ, thành ngữ :Tục ngữ, thành ngữ, ca dao hoặc những câu thơ nổi tiếng cũng là những khối vững chắc, cố định. Ta dễ dàng đoán ra một tiếng nào đó bị mất đi trong một câu tục ngữ, thành ngữ ...

Ví dụ : Chìa khóa  ( : Điền vào chỗ trống 

  


Bạch văn :   






..... lửa tắt đèn. 






......khóc, mai cười






Không....... mà đến






Giàu nhờ ....... sang nhờ vợ






......... hẹn lại lên





Con hơn cha là ....... có phúc






Làm....... hai chủ






Làm ........ ăn thiệt

( Nội dung mật thư: Tối nay hẹn bạn đến nhà tôi chơi
7. Từ ghép:  Chẳng hạn: nguy…sẽ gợi cho ta từ nguy hiểm,… 
* Ví dụ: Mật thư: Vỗ…, cắm…, …trường, …tối, …nướng, …cháo, …ngắn. 

: Bí… = Mật         …Mật = Bí. 

Bản tin được dịch là: VỀ TRẠI LẬP TỨC NẤU CƠM NGAY. 

8. Đọc lái: ”Ngầu lôi tăng kể mẵn cuối khíu chọ”. muốn nói: Ngồi lâu tê cẳng muỗi cắn khó chịu.
B. HỆ THỐNG DỜI CHỖ

1. Bắt tà vẹt
· MẬT THƯ 1
KOW-HON-ONG-OHF-NIN-GEG-DEH-DME-UXC-OMH-WOU-COW-JIA-LTB-ARA-MUN-FOJ
- KHÓA: Xiết ốc Tà – vẹt đường ray
- Giải: đối với mật thư này ta thấy có 3 chữ đi liền với nhau theo kiểu nằm ngang . Khi dịch ta chỉ cần bẻ đứng chúng lên (giống như người ta bắt đường ray) 
KHOONGDDUOWCJLAMF
OONHIEEMXMOOITRUO
WNGFNGHECHUWABANJ
( Đọc theo hàng ngang từ trái sang phải: KHÔNG ĐƯỢC LÀM Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHE CHƯA BẠN
· MẬT THƯ 2:

V T U I W E N E G N X S
Giải: Lấy từng cặp mẫu tự (2 chữ kế nhau là một cặp) xếp thành dạng thanh ngang (tà – vẹt) đường ray như say:

V U W N G X

T  I   E E  N S

( VỮNG TIẾN
2. Đặt đường ray
- MẬT THƯ : TMN HRI ILO AJG IGA RAF
- KHÓA: chặt đôi thanh sắt để đặt đường ray
Giải :chia đôi mật thư và xếp thành hai hang ngang ( hai đường ray )song song như sau :
T M N H R  I  I  L O
A J  G  I  G A R A F   
Và đọc các cột từ trái sang phải . TẠM NGHỈ GIẢI LAO   Mẫu tự cuối là ký hiệu trống vô nghĩa được thêm vào cho đủ nhóm .

C. HỆ THỐNG THAY THẾ
1. Loại chữ thay chữ: 
* Ví dụ:    Mật thư: Z W C C V U – J C V S ! 

                  Khóa: A = C    

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M

	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O

	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z

	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z
	A
	B


Đối chiếu với bảng tra ta dịch nội dung là: XUẤT PHÁT
* Lưu ý: người đố mật thư có thể thay đổi khóa. Thay vì A=C, thì ta có thể cho A= một 
chữ bất kỳ nào khác, hoặc ta không dùng A mà có thể dùng một chữ nào đó cũng được.

2. Loại số thay chữ:    
* Ví dụ:      Mật thư: 24-21-1-1-20-19 + 16-8-1-20-19. 
             Khóa: A = 1 

	A 
	B 
	C 
	D 
	E 
	F 
	G 
	H 
	I 
	J 
	K 
	L 
	M 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 

	N 
	O 
	P 
	Q 
	R 
	S 
	T 
	U 
	V 
	W 
	X 
	Y 
	Z 

	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 
	23 
	24 
	25 
	26 


Đối chiếu với bảng tra ta dịch nội dung là: XUẤT PHÁT. 
* Lưu ý: Người đố mật thư có thể thay đổi khóa. Thay vì A=1, thì ta có thể cho A=2, 
3… hay một số bất kỳ nào khác.
D. HỆ THỐNG ẨN DẤU
Mật thư viết bằng hóa chất không màu

Chía khóa là một câu gợi ý chỉ nước hay lửa để giải mã. Ví dụ như:

- Tôi lạnh quá (hơ lửa)

- Tôi khát quá (nhúng nước)
E. MƯA RƠI, HƯỚNG GIÓ, ....

Khi nhìn thấy loại mật thư này, ta chỉ cần đi theo mũi tên của khóa. Ở đây, chữ đầu tiên 
là chữ C, chữ thứ nhì theo hướng đi của khóa là chữ O. Theo đó, ta sẽ dịch được hết bản 
tin.

Từ chìa khóa để giải mật thư như sau:
      
     

 VD 


	C
	O
	M
	C
	C
	J

	N
	A
	A
	H
	T
	D

	F
	I
	A
	R
	D
	N

	X
	M
	A
	U
	G
	O

	E
	W
	O
	F
	N
	U

	M
	W
	C
	H
	W
	!


Dịch mật thư: CON MÀ CÃI CHA MẸ TRĂM ĐƯỜNG CON HƯ
MOÄT SOÁ KHOÙA THAY THEÁ THÖÔØNG DUØNG
A: người đứng đầu, đầu sông, đội trường, Ách xì… 

B: bò con, bờ… 

C: Cacbon, xê… 

D: con deâ, ñeâ, muøi höông, traêng löôõi lieàm… 

H: caùi thang, thang moät naác, y loän ngöôïc, Hidro… 

I: gioáng tieáng khoâng ngöôøi nhöng laø anh em… 

J: thaèng boài, naëng… 

K: thaèng giaø 

M: em, theá giôùi ñaûo loän, môø… 

N: anh, Nitô, Z naèm ngang… 

O: oâ, tröùng ngoãng, traùi ñaát, coâ ngöôøi Hueá, traêng, Oxi… 

Q: quy, ruøa, ba ba, Cuba, baø ñaàm… 

S: Vieät Nam, toå quoác ta, 2 ngöôïc… 

T: ngaõ ba, ñieän giaät, teâ… 

U: meï ngöôøi Baéc, söøng traâu… 

W: theá giôùi, M loän ñaàu… 

X: ngaõ tö, doïc ngang xuoâi ngöôïc nhö nhau… 

Y: h loän ngöôïc, ngaõ ba… 

Z: keû ngoaïi toäc, thaèng uùt, N naèm ngang, cuoái soâng… 

16: tuoåi traêng troøn, nguyeân töû löôïng Oxi 

10: chöõ thaäp ñoû… 

17: tuoåi beû gaãy söøng traâu…
